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NGHỊ QUYẾT
VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON,
HỌC SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH LÀ

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỂ
TỪ NĂM HỌC 2022 - 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà
nước;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Xét Tờ trình số 4653/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo
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dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên
cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm
học 2022 - 2023; Báo cáo thẩm tra số 1036/BC-HĐND ngày 06 tháng 12
năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh,
học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành
phố Hồ Chí Minh kể từ năm học 2022 - 2023.
Điều 2. Các chính sách hỗ trợ
1. Chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh là người dân tộc thiểu số tại
Thành phố Hồ Chí Minh
a) Đối tượng hỗ trợ
- Học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ
thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường
chuyên biệt;
- Học sinh các dân tộc thiểu số khác thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, trung
học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo
dục thường xuyên, trường chuyên biệt.
- Không áp dụng đối với các trường hợp học tại các cơ sở giáo dục mầm
non và phổ thông ngoài công lập có yếu tố nước ngoài.
b) Mức hỗ trợ
100% học phí của năm học theo mức thu học phí của năm học do cấp có
thẩm quyền ban hành;
Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông là người dân tộc Chăm,
Khmer và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số khác thuộc hộ cận
nghèo học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập
không có yếu tố nước ngoài thì mức hỗ trợ học phí của năm học áp dụng
theo mức học phí của trường công lập cùng cấp trên địa bàn.
c) Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố được bố trí trong dự toán sự
nghiệp giáo dục hằng năm theo phân cấp ngân sách.
2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học và nghiên cứu
sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh



a) Đối tượng hỗ trợ
- Học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc Chăm và Khmer
thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đang học tại các viện nghiên cứu,
học viện, trường đại học trong cả nước có chức năng đào tạo sau đại học
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Học viên cao học và nghiên cứu sinh các dân tộc thiểu số khác thường
trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn
nghèo của Thành phố đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, trường
đại học trong cả nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chính sách này không áp dụng cho đối tượng được đào tạo ở nước
ngoài và đào tạo theo các chương trình liên kết đúng quy định pháp luật
về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
b) Ngành nghề đào tạo được thụ hưởng chính sách
Tất cả các ngành nghề được quy định tại Thông tư
số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.
c) Mức hỗ trợ
60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/học
viên cao học, nghiên cứu sinh; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học
tập trong thời gian đào tạo chính thức theo khung thời gian đào tạo tiêu
chuẩn trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
d) Nguồn kinh phí thực hiện
Ngân sách Thành phố được bố trí trong dự toán hằng năm theo quy định
của Luật Ngân sách.
3. Thời gian áp dụng
Kể từ năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo đúng quy
định pháp luật.
- Có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết về quy trình xét duyệt hồ sơ, phương
thức, thủ tục chi trả và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật
Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.
- Trước khi tổ chức thực hiện chính sách này cần ban hành Quy định về
việc chi hỗ trợ hoặc thu hồi chi phí hỗ trợ học tập cho học viên cao học,
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nghiên cứu sinh thuộc các đối tượng được hỗ trợ trong trường hợp bỏ học
hoặc bị kỷ luật buộc thôi học, bị đình chỉ học tập (có thời hạn).
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu
và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ
quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu
lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ
Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy TP.HCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân
TP.HCM;
- Ủy ban nhân dân TP.HCM: CT,
các PCT;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt
Nam TP.HCM;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân
TP.HCM;
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND
TP.HCM;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân
TP.HCM;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành
TP.HCM;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- HĐND TP Thủ Đức, 5 huyện;
- UBND - UBMTTQVN
TP Thủ Đức, quận, huyện;
- Lưu: VT, (BanVHXH-Nhựt).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ




